
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 35 0020 UXTC 12tuần + VS II

7 2 37 2002 Đoạn sản

7 3 41 2002 NXTC dưới niêm + UBT (T)

8 4 55 3003 UXTC 12tuần 

8 5 39 1001 NXTC 5 cm

8 6 33 0060 VS II / Basedow

9 7 55 2022 UXTC 12tuần 

9 8 33 2001 UBT (P) 6cm/VMC 2 lần

9 9 25 0000 VS I

9 10 34 2002 LNMTCBT(P)  6cm

9 11 20 ĐT UBT 2 bên 6cm 

11 12 40 2002 UBT (P) 8cm

11 13 39 2002 UBT (T) 6 cm

11 14 35 2022 UBT (T) 8 cm

11 15 23 ĐT UBT (T) 7 cm

16 39 1001 UBT (T) 6 cm/VMC NS

17 31 2002 UBT 5 cm

18 21 ĐT LNMTCBT(P)  9 m

4 0 0

7 1 53 4004 TSPTĐHNMTC+UBT(P) 5cm

7 2 50 2002 UBT 2bên 6cm + UXTC

7 3 30 0010 VS II + NXTC + UBT 3cm

8 4 58 100010 UBT (P) 6cm

LƯU + G CHUỒN + NHỊNH.BM

THỌ + BẢO ANH + VI.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

HUỲNH HẢI + Đ.TRỌNG (S) + T. PHƯỢNG

LƯU + G CHUỒN + NHỊNH.BM

LƯU + G CHUỒN + NHỊNH.BM

P.DUNG + HIẾN MINH 

P.DUNG + HIẾN MINH 

BPNGA + PHƯỢNG.TTĐT 

BPNGA + PHƯỢNG.TTĐT

M.TUẤN.BM + ĐỨC.TT

M.TUẤN.BM + ĐỨC.TT

CHƯƠNG + NGÂN + THẢO.TT

CHƯƠNG + NGÂN + THẢO.TT

CHƯƠNG + NGÂN + THẢO.TT

THƯƠNG.BM + LIÊU + UYÊN.TT

THƯƠNG.BM + LIÊU + UYÊN.TT

THƯƠNG.BM + LIÊU + UYÊN.TT

BS PHẨU THUẬT

KIM CHI + THU BA (S) + TRÍ 2 (C)

Q.KHOA + THƯ.TT

THU THỦY + Q.KHOA + THƯ.TT

THU THỦY + Q.KHOA + THƯ.TT

NS bóc NX, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Chẩn đoán , Nối tai vòi

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

Từ ngày 05/04/2010 đến ngày 11/04/2010 (Tuần3)

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc NX, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

BN TNTC

LÃ THỊ HÀ

LÊ THỊ BÉ BẢY

NGUYỄN THỊ LÀI

ĐOÀN THỊ HOA

DƯƠNG THỊ KIM CÚC

LÊ THỊ KIỀU

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

ĐỖ THỊ TUYẾT NHUNG

HUỲNH THỊ XUÂN HƯƠNG

PHẠM THỊ TÂM

NGUYỄN THỊ ĐÈO

HOÀNG DIỆU THÚY

NGÔ THỊ HIẾU

NGUYỄN THỊ HẰNG

TRỊNH THỊ HỒNG LAM

NGUYỄN THỊ ĐÀO HÒA

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

CAO THỊ BÔNG

HÀ THỊ HƯƠNG

NGUYỄN THỊ THU THỦY

PHAN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ NGỌC ĐIỆP

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

12010

1988

1778

1955

1691

1829

1768

SHC

1426

1431

994

1487

13044

1369

1489

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1336

1444

1315

1318

PM

Ngày: 05/04/2010 

Ngày: 06/04/2010 

1417

12969

1311

1458



8 5 37 0000 UBT (T) 7 cm/Mong con

8 6 30 1001 UBT (P) 8cm/VMC UBT

9 7 47 5025 UBT (P) 7cm

9 8 38 1021 NXTC (có cuống)  7cm

9 9 49 3013 UBT (P) 7cm/VMC Cắt TC

9 10 25 1001 UBT (P) 8cm

11 11 40 2022 UBT (P) 5cm

11 12 32 1011 UBT (T) 7 cm/VMC

11 13 27 2002 UBT (T) 6 cm

11 14 32 2002 UBT (T) 7 cm

11 15 31 2002 UBT (P) 7cm

16 39 ĐT UBT (P) 6cm

17 38 2002 UBT 2bên  8cm

18 19 ĐT UBT  9 cm

4 0 0

7 1 54 4014 SSD độ II

7 2 52 4014 UBT (P) 5cm

7 3 29 0000 VS I + UBT (P) 6  cm

8 4 42 1001 UBT 6cm/VMC

8 5 27 0000 UBT (T) 7 cm

8 6 52 2002 UXTC 10 tuần

8 7 34 1011 VS II

8 8 26 0000 VSI

9 9 50 4024 UXTC 12 tuần

9 10 41 2002 LNMTCBT(P)  5cm

9 11 23 1001 UBT (T) 6 cm/VMC

11 12 36 2012 UBT (P) 6cm

11 13 29 0000 UBT (P) 8cm

11 14 25 1001 UBT (P) 6cm Q.HIẾU + TRINH

HƯNG.TTĐT + NHỊNH.BM + LINH.TT

TR.HẠNH + Q.NHẬT + THIỀM.TT

TR.HẠNH + Q.NHẬT + THIỀM.TT

TR.HẠNH + Q.NHẬT + THIỀM.TT

Q.HIẾU + TRINH

Q.HIẾU + TRINH

MỸ NHI + N.DIỆP + HẠNH.TT

MỸ NHI + HẠNH.TT

THẮM + THIÊM.TT

THẮM + THIÊM.TT

HƯNG.TTĐT + NHỊNH.BM + LINH.TT

HƯNG.TTĐT + NHỊNH.BM + LINH.TT

H.THẮM + HOẠT.TT

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

NGỮ + V HỘI

MỸ NHI + N.DIỆP + HẠNH.TT

NAM ANH +  DUNG.TT

NAM ANH +  DUNG.TT

THU HÀ 2 + PHƯỢNG.TT

THU HÀ 2 + PHƯỢNG.TT

THU HÀ 2 + PHƯỢNG.TT

H.THẮM + HOẠT.TT

THỌ + BẢO ANH + VI.TT

THỌ + BẢO ANH + VI.TT

M.LOAN + N.QUANG + N.NHUNG.TT

M.LOAN + N.QUANG + N.NHUNG.TT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + Ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP còn lại

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

DƯƠNG THỊ NGỌC HƯƠNG

NGUYỄN THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ GIAO

NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN

NGUYỄN THỊ LONG

PHẠM THỊ THIÊN NGA

ĐẶNG TUYẾT NHUNG

HỒ VĂN ANH THƯ

CHÂU THANH PHƯƠNG

PHAN THỊ ANH ĐẢO

NGUYỄN THỊ TRANG

BN TNTC

TRẦN THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ HẢI

ĐOÀN THỊ CẨM NHUNG

LÂM THỊ MỸ NƯƠNG

DƯƠNG THỊ PHAN

TRẦN THỊ  THU

PHÙNG THỊ THỦY

VÕ THỊ HỒNG HẠNH

AO NGỌC TRINH

LÊ THỊ KIM NGỌC

NGUYỄN THỊ HÀ TRANG

NGUYỄN THỊ PHI

NGUYỄN THỊ ANH

TRẦN THỊ HỒNG

LƯU THỊ HỒNG HÀ

NGUYỄN THỊ LỆ

GIANG THỊ LẦY

1737

1709

1724

1457

1436

1866

1678

1679

1710

1720

1793

1619

1884

1647

10445

1816

1861

1475

1338

481

1764

1430

1632

1404

540

1435

1557

1469

Thứ: TƯ 
Ngày: 07/04/2010 



11 15 21 ĐT LNMTCBT(P) 4 cm

11 16 18 ĐT UBT (T) 8 cm

4 0 0

7 1 36 2002 Đoạn sản

7 2 45 4044 UBT (P) 8cm

7 3 27 2002 NXTC (dưới niêm)  

8 4 59 5005 UBT (P) 5cm

8 5 39 3023 Polype lòng TC

8 6 30 0000 VSI + UBT (P)

9 7 48 3013 UBT 6 cm

9 8 33 1011 UBT (T) 5 cm/VMC

9 9 22 0000 UBT 2bên  7cm

11 10 50 1021 Rong huyết kéo dài

11 11 32 2003 UBT (T) 6 cm/VMC

11 12 20 ĐT LNMTCBT4cm

13 44 1001 UBT (T) 5 cm

14 29 0000 UBT (P) 7cm

15 26 ĐT LNMTCBT(P)  5cm

4 0 0

7 1 55 4004 Sa MC/ VMC SSD

7 2 50 5005 UBT (P) 7cm

7 3 28 0000 LNMTC 2BT 5cm + VS I

8 4 51 4014 TSPTĐHNMTC

8 5 34 1001 LNMTCBT (P) 6cm + VS II

8 6 26 1001 UBT (P) 7cm/VMC

9 7 49 2002 UXTC 10 tuần

9 8 43 1001 LNMTC 2BT 4cm

9 9 32 1011 UBT (P) 5cm/VMC

XUÂN CẨM + MỸ GÁI

XUÂN CẨM + MỸ GÁI

NGỌC HẢI + NHỊNH.BM + TRÍ 1

NGỌC HẢI + TRÍ 1

NGỌC HẢI + TRÍ 1

DỰ BỊ  

NGỮ + LIÊU (S) + BÙI PHƯỢNG (C)

THỐNG + M TUYẾT + THU

THỐNG + M TUYẾT + THU

THỐNG + THU

XUÂN CẨM + PHƯỢNG.TT +MỸ GÁI

D.MINH + MỸ THANH

V.THÀNH + PHƯỢNG.TT + Q.NHẬT

V.THÀNH + Q.NHẬT

V.THÀNH + Q.NHẬT 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

BÁ + NHỊNH.BM + T.NGỌC

PHAN NGA + LIÊU + H THỊNH

PHAN NGA + H THỊNH

PHAN NGA + H THỊNH

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

H.HIỆP + THANH.TT

H.HIỆP + THANH.TT

THU NGUYỆT+THỌ.TT+THUC TRANG

BÁ + NHỊNH.BM + T.NGỌC

BÁ + NHỊNH.BM + T.NGỌC

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Treo MC , Sửa HÂ

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Nối ODT 2 bên

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC ,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

LÊ THỊ THANH HẰNG

PHẠM THỊ THU HÀ

AN THỊ HÀI

ĐINH THỊ THU HÀ

ĐỖ THỊ KIM LỆ

PHẠM THỊ XUÂN DIỄM

PHAN THỊ MỸ HẰNG

NGUYỄN  THỊ MỸ LAN

NGUYỄN THỊ THU HỒNG

TRẦN THỊ MAI

LÊ THU THẢO

ĐÕ THỊ YẾN OANH

BN TNTC

TRẦN THỊ SẮC

ĐINH THỊ KIM THIỆN

TRƯƠNG KIM LOAN

PHẠM THỊ PHƯƠNG UYÊN

NGUYỄN KIM OANH

VÕ THỊ THU VÂN

PHAN THỊ THANH HƯƠNG

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HÒA

CAO THỊ PHỤNG

NGUYỄN THỊ DUYÊN

NGUYỄN THỊ BỈNH

NGUYỄN THỊ THÚY

HỒ THỊ VÂN

NGUYỄN THỊ NGỌC

1848

1784

1743

1657

1766

1843

1727

1799

1870

1810

1685

1755

1596

1637

1809

1795

1850

1742

1941

1828

1383

1715

1681

1812

1804

1834

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 08/04/2010 

Ngày: 09/04/2010 



9 10 33 1001 UBT (T) 6 cm

9 11 25 2002 UBT (T) 7cm

11 12 39 1021 UBT (T) 3cm

11 13 29 ĐT UBT (P) 7cm

11 14 39 1001 VS II

11 15 22 ĐT LNMTCBT 2 bên

16 43 0000 UBT (T) 7 cm + VS II/ VMC

17 28 0000 LNMTC 2BT 7cm + VS I

18 20 ĐT UBT (P) 7cm

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

K.HOÀNG + T.MAI

HỒ HOA + ĐEM

HỒ HOA + ĐEM

ĐỖ HIẾU + H. PHƯƠNG

ĐỖ HIẾU + H. PHƯƠNG

DỰ BỊ 

K.HOÀNG + T.MAI

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 1 tháng 4 năm 
2010

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐTNGUYỄN THỊ THỦY

TRẦN THỊ TRÀ GIANG

DƯƠNG THỊ ĐEN

LÊ VẠN YÊN

NGUYỄN NGỌC THẮM

ĐINH THỊ HẰNG

VŨ THỊ HUYỀN

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP

NGUYỄN THỊ OANH

1972

2129

1876

2003

1780

1978

1472

2048

2125


